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UBND QUẬN  LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH 

  

Số:          /KH-THCS TT 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Thượng Thanh, ngày      tháng     năm 2020 
 

           KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác Ba công khai năm học 2020 - 2021 
 

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2017 của Bộ 

GD&ĐT ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào 

tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

Căn cứ Thông tư 61/2017/TT-BTC về việc công khai ngân sách đối với 

đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức ngân sách được nhà nước hỗ trợ;  

Thực hiện Kế hoạch của trường THCS Thượng Thanh về việc thực hiện 

nhiệm vụ năm học 2020-2021; 

Trường THCS Thượng Thanh xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác Ba 

công khai năm học 2020 - 2021 như sau: 

 I- Mục đích – Yêu cầu:  

 1. Mục đích: 

 Thực hiện công khai cam kết của nhà trường về chất lượng giáo dục thực 

tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và về thu chi tài chính để người 

học, các thành viên của nhà trường và xã hội tham gia giám sát và đánh giá nhà 

trường theo quy định của pháp luật.  

 2. Yêu cầu: 

Thực hiện công khai của nhà trường nhằm nâng cao tính minh bạch, phát 

huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong 

quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục. 

 II. Nội dung công khai 

TT Tháng 
Nội dung 

công khai 

Thời 

gian 

công 

khai 

Hình thức  

công khai 
Ghi chú 

1 Tháng 

8 

- Chế độ 

chính sách 

cho CB-GV-

30 ngày - Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

- Ban 

Thanh 

tra và 



 
2 

TT Tháng 
Nội dung 

công khai 

Thời 

gian 

công 

khai 

Hình thức  

công khai 
Ghi chú 

NV Thư ký 

nhà 

trường 

tổng hợp 

kết quả, 

lưu biên 

bản. 

- Ban 

chỉ đạo 

Ba công 

khai giải 

quyết 

các ý 

kiến sau 

công 

khai. 

- Lương và 

chế độ được 

lĩnh trong 

tháng 

30 ngày - Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

- Văn bản chỉ 

đạo của các 

cấp lãnh đạo 

2 tuần - Công khai trên website nhà 

trường: 

thcsthuongthanh.longbien.edu.vn 

- Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

2 Tháng 

9 

- Kết quả 

đánh giá xếp 

loại giáo viên 

tháng 

2 tuần - Công khai trên website nhà 

trường: 

thcsthuongthanh.longbien.edu.vn 

- Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

- Ban 

Thanh 

tra và 

Thư ký 

nhà 

trường 

tổng hợp 

kết quả, 

lưu biên 

bản. 

- Ban 

chỉ đạo 

Ba công 

khai giải 

quyết 

các ý 

kiến sau 

công 

khai. 

- Đội ngũ 

giáo viên 

2 tuần - Công khai trên website nhà 

trường: 

thcsthuongthanh.longbien.edu.vn 

- Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

- Thu – chi 

tài chính 

30 ngày - Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

- Chế độ 

nâng lương, 

thâm niên 

30 ngày - Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

- Chế độ 

chính sách 

cho CB-GV-

NV 

30 ngày - Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

- Lương và 

chế độ được 

lĩnh trong 

tháng 

30 ngày - Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

- Công tác 

đào tạo bồi 

dưỡng 

2 tuần - Công khai trên website nhà 

trường: 

thcsthuongthanh.longbien.edu.vn 

- Niêm yết công khai tại bảng tin 



 
3 

TT Tháng 
Nội dung 

công khai 

Thời 

gian 

công 

khai 

Hình thức  

công khai 
Ghi chú 

phòng Hội đồng. 

- Văn bản chỉ 

đạo của các 

cấp lãnh đạo 

2 tuần - Công khai trên website nhà 

trường: 

thcsthuongthanh.longbien.edu.vn 

- Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

- Kế hoạch 

công tác thi 

đua khen 

thưởng 

2 tuần - Công khai trên website nhà 

trường: 

thcsthuongthanh.longbien.edu.vn 

- Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

- Công khai 

điều chỉnh dự 

toán 

90 ngày - Công khai trên website nhà 

trường: 

thcsthuongthanh.longbien.edu.vn 

- Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

3 Tháng 

10 

- Quy chế 

nhà trường 

2 tuần - Công khai trên website nhà 

trường: 

thcsthuongthanh.longbien.edu.vn 

- Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

- Ban 

Thanh 

tra và 

Thư ký 

nhà 

trường 

tổng hợp 

kết quả, 

lưu biên 

bản. 

- Ban 

chỉ đạo 

Ba công 

khai giải 

quyết 

các ý 

kiến sau 

công 

khai. 

- Thu – chi 

tài chính 

2 tuần - Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

- Chế độ 

nâng lương, 

thâm niên 

30 ngày - Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

- Chế độ 

chính sách 

cho CB-GV-

NV 

30 ngày - Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

- Lương và 

chế độ được 

lĩnh trong 

tháng 

30 ngày - Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

- Văn bản chỉ 

đạo của các 

cấp lãnh đạo 

2 tuần - Công khai trên website nhà 

trường: 

thcsthuongthanh.longbien.edu.vn 

- Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

- Kết quả 

đánh giá xếp 

loại giáo viên 

2 tuần - Công khai trên website nhà 

trường: 

thcsthuongthanh.longbien.edu.vn 
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TT Tháng 
Nội dung 

công khai 

Thời 

gian 

công 

khai 

Hình thức  

công khai 
Ghi chú 

tháng - Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

4 Tháng 

11 

- Kết quả 

đánh giá xếp 

loại giáo viên 

tháng 

2 tuần - Công khai trên website nhà 

trường: 

thcsthuongthanh.longbien.edu.vn 

- Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

- Ban 

Thanh 

tra và 

Thư ký 

nhà 

trường 

tổng hợp 

kết quả, 

lưu biên 

bản. 

- Ban 

chỉ đạo 

Ba công 

khai giải 

quyết 

các ý 

kiến sau 

công 

khai. 

- Chế độ 

nâng lương, 

thâm niên 

30 ngày - Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

- Chế độ 

chính sách 

cho CB-GV-

NV 

30 ngày - Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

- Lương và 

chế độ được 

lĩnh trong 

tháng 

30 ngày - Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

- Văn bản 

của các cấp 

lãnh đạo 

2 tuần - Công khai trên website nhà 

trường: 

thcsthuongthanh.longbien.edu.vn 

- Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

5 Tháng 

12 

- Văn bản 

của các cấp 

lãnh đạo 

2 tuần - Công khai trên website nhà 

trường: 

thcsthuongthanh.longbien.edu.vn 

- Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

- Ban 

Thanh 

tra và 

Thư ký 

nhà 

trường 

tổng hợp 

kết quả, 

lưu biên 

bản. 

- Ban 

chỉ đạo 

Ba công 

khai giải 

quyết 

các ý 

kiến sau 

công 

- Chất lượng 

giảng dạy 

2 tuần - Công khai trên website nhà 

trường: 

thcsthuongthanh.longbien.edu.vn 

- Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

- Thời khóa 

biểu 

2 tuần - Công khai trên website nhà 

trường: 

thcsthuongthanh.longbien.edu.vn 

- Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

- Chế độ 

nâng lương, 

thâm niên 

30 ngày - Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 
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TT Tháng 
Nội dung 

công khai 

Thời 

gian 

công 

khai 

Hình thức  

công khai 
Ghi chú 

- Chế độ 

chính sách 

cho CB-GV-

NV 

30 ngày - Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

khai. 

- Lương và 

chế độ được 

lĩnh trong 

tháng 

30 ngày - Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

- Kết quả 

đánh giá xếp 

loại giáo viên 

tháng 

2 tuần - Công khai trên website nhà 

trường: 

thcsthuongthanh.longbien.edu.vn 

- Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

- Kết quả xếp 

loại GV cuối 

kì, cuối năm 

2 tuần - Công khai trên website nhà 

trường: 

thcsthuongthanh.longbien.edu.vn 

- Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

6 Tháng 

1 

- Kết quả 

đánh giá xếp 

loại giáo viên 

tháng 

2 tuần - Công khai trên website nhà 

trường: 

thcsthuongthanh.longbien.edu.vn 

- Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

- Ban 

Thanh 

tra và 

Thư ký 

nhà 

trường 

tổng hợp 

kết quả, 

lưu biên 

bản. 

- Ban 

chỉ đạo 

Ba công 

khai giải 

quyết 

các ý 

kiến sau 

công 

khai. 

- Chế độ 

nâng lương, 

thâm niên 

30 ngày - Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

- Chế độ 

chính sách 

cho CB-GV-

NV 

30 ngày - Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

- Lương và 

chế độ được 

lĩnh trong 

tháng 

30 ngày - Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

- Văn bản 

của các cấp 

lãnh đạo 

2 tuần - Công khai trên website nhà 

trường: 

thcsthuongthanh.longbien.edu.vn 

- Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

- Công khai 

dự toán ngân 

sách 

90 ngày - Công khai trên website nhà 

trường: 

thcsthuongthanh.longbien.edu.vn 

- Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 



 
6 

TT Tháng 
Nội dung 

công khai 

Thời 

gian 

công 

khai 

Hình thức  

công khai 
Ghi chú 

- Công khai 

trụ sở làm 

việc 

90 ngày - Công khai trên website nhà 

trường: 

thcsthuongthanh.longbien.edu.vn 

- Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

- Công khai 

tài sản cố 

định dưới 

500 triệu 

90 ngày - Công khai trên website nhà 

trường: 

thcsthuongthanh.longbien.edu.vn 

- Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

7 Tháng 

2 

- Kết quả 

đánh giá xếp 

loại giáo viên 

tháng 

2 tuần - Công khai trên website nhà 

trường: 

thcsthuongthanh.longbien.edu.vn 

- Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

- Ban 

Thanh 

tra và 

Thư ký 

nhà 

trường 

tổng hợp 

kết quả, 

lưu biên 

bản. 

- Ban 

chỉ đạo 

Ba công 

khai giải 

quyết 

các ý 

kiến sau 

công 

khai. 

- Chế độ 

nâng lương, 

thâm niên 

30 ngày - Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

- Chế độ 

chính sách 

cho CB-GV-

NV 

30 ngày - Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

- Lương và 

chế độ được 

lĩnh trong 

tháng 

30 ngày - Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

- Văn bản 

của các cấp 

lãnh đạo 

2 tuần - Công khai trên website nhà 

trường: 

thcsthuongthanh.longbien.edu.vn 

- Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

8 Tháng 

3 

- Kết quả 

đánh giá xếp 

loại giáo viên 

tháng 

2 tuần - Công khai trên website nhà 

trường: 

thcsthuongthanh.longbien.edu.vn 

- Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

- Ban 

Thanh 

tra và 

Thư ký 

nhà 

trường 

tổng hợp 

kết quả, 

lưu biên 

bản. 

- Ban 

chỉ đạo 

- Chế độ 

nâng lương, 

thâm niên 

30 ngày - Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

- Chế độ 

chính sách 

cho CB-GV-

NV 

30 ngày - Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 



 
7 

TT Tháng 
Nội dung 

công khai 

Thời 

gian 

công 

khai 

Hình thức  

công khai 
Ghi chú 

- Lương và 

chế độ được 

lĩnh trong 

tháng 

30 ngày - Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

Ba công 

khai giải 

quyết 

các ý 

kiến sau 

công 

khai. 

- Văn bản 

của các cấp 

lãnh đạo 

2 tuần - Công khai trên website nhà 

trường: 

thcsthuongthanh.longbien.edu.vn 

- Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

- Công khai 

quyết toán 

ngân sách 

90 ngày - Công khai trên website nhà 

trường: 

thcsthuongthanh.longbien.edu.vn 

- Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

9 Tháng 

4 

- Kết quả 

đánh giá xếp 

loại giáo viên 

tháng 

2 tuần - Công khai trên website nhà 

trường: 

thcsthuongthanh.longbien.edu.vn 

- Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

- Ban 

Thanh 

tra và 

Thư ký 

nhà 

trường 

tổng hợp 

kết quả, 

lưu biên 

bản. 

- Ban 

chỉ đạo 

Ba công 

khai giải 

quyết 

các ý 

kiến sau 

công 

khai. 

- Chế độ 

nâng lương, 

thâm niên 

30 ngày - Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

- Chế độ 

chính sách 

cho CB-GV-

NV 

30 ngày - Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

- Lương và 

chế độ được 

lĩnh trong 

tháng 

30 ngày - Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

- Văn bản 

của các cấp 

lãnh đạo 

2 tuần - Công khai trên website nhà 

trường: 

thcsthuongthanh.longbien.edu.vn 

- Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

10 Tháng 

5 

- Kết quả xếp 

loại GV cuối 

kì, cuối năm 

2 tuần - Công khai trên website nhà 

trường: 

thcsthuongthanh.longbien.edu.vn 

- Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

- Ban 

Thanh 

tra và 

Thư ký 

nhà 

trường 

tổng hợp 

kết quả, 

lưu biên 

- Chất lượng 

giảng dạy 

2 tuần - Công khai trên website nhà 

trường: 

thcsthuongthanh.longbien.edu.vn 

- Niêm yết công khai tại bảng tin 
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TT Tháng 
Nội dung 

công khai 

Thời 

gian 

công 

khai 

Hình thức  

công khai 
Ghi chú 

phòng Hội đồng. bản. 

- Ban 

chỉ đạo 

Ba công 

khai giải 

quyết 

các ý 

kiến sau 

công 

khai. 

- Chế độ 

nâng lương, 

thâm niên 

30 ngày - Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

- Chế độ 

chính sách 

cho CB-GV-

NV 

30 ngày - Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

- Lương và 

chế độ được 

lĩnh trong 

tháng 

30 ngày - Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

- Văn bản 

của các cấp 

lãnh đạo 

2 tuần - Công khai trên website nhà 

trường: 

thcsthuongthanh.longbien.edu.vn 

- Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

- Kết quả 

đánh giá xếp 

loại giáo viên 

tháng 

2 tuần - Công khai trên website nhà 

trường: 

thcsthuongthanh.longbien.edu.vn 

- Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

11 Tháng 

6 

- Kết quả 

đánh giá xếp 

loại giáo viên 

tháng 

2 tuần - Công khai trên website nhà 

trường: 

thcsthuongthanh.longbien.edu.vn 

- Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

- Ban 

Thanh 

tra và 

Thư ký 

nhà 

trường 

tổng hợp 

kết quả, 

lưu biên 

bản. 

- Ban 

chỉ đạo 

Ba công 

khai giải 

quyết 

các ý 

kiến sau 

công 

khai. 

- Chế độ 

nâng lương, 

thâm niên 

30 ngày - Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

- Chế độ 

chính sách 

cho CB-GV-

NV 

30 ngày - Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

- Lương và 

chế độ được 

lĩnh trong 

tháng 

30 ngày - Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

- Văn bản 

của các cấp 

lãnh đạo 

2 tuần - Công khai trên website nhà 

trường: 

thcsthuongthanh.longbien.edu.vn 

- Niêm yết công khai tại bảng tin 
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TT Tháng 
Nội dung 

công khai 

Thời 

gian 

công 

khai 

Hình thức  

công khai 
Ghi chú 

phòng Hội đồng. 

12 Tháng 

7 

- Công khai 

công tác tài 

chính 

30 ngày - Công khai trên website nhà 

trường: 

thcsthuongthanh.longbien.edu.vn 

- Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

- Ban 

Thanh 

tra và 

Thư ký 

nhà 

trường 

tổng hợp 

kết quả, 

lưu biên 

bản. 

- Ban 

chỉ đạo 

Ba công 

khai giải 

quyết 

các ý 

kiến sau 

công 

khai. 

- Cơ sở vật 

chất 

2 tuần - Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

- Chất lượng 

giảng dạy 

2 tuần - Công khai trên website nhà 

trường: 

thcsthuongthanh.longbien.edu.vn 

- Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

- Chế độ 

nâng lương, 

thâm niên 

30 ngày - Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

- Chế độ 

chính sách 

cho CB-GV-

NV 

30 ngày - Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

- Lương và 

chế độ được 

lĩnh trong 

tháng 

30 ngày - Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

- Văn bản 

của các cấp 

lãnh đạo 

2 tuần - Công khai trên website nhà 

trường: 

thcsthuongthanh.longbien.edu.vn 

- Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 

- Kết quả 

đánh giá xếp 

loại giáo viên 

tháng 

2 tuần - Công khai trên website nhà 

trường: 

thcsthuongthanh.longbien.edu.vn 

- Niêm yết công khai tại bảng tin 

phòng Hội đồng. 
 

 IV. Tổ chức thực hiện và chế độ báo cáo 

 - Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung, hình thức 

và thời điểm công khai theo quy định. Thực hiện tổng kết, đánh giá công tác 

công khai nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý. 
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 - Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra việc thực hiện công khai 

của nhà trường của các cấp.  

 - Thực hiện công bố kết quả kiểm tra vào thời điểm không quá 5 ngày sau 

khi nhận được kết quả kiểm tra của cơ quan chỉ đạo, chủ trì tổ chức kiểm tra và 

bằng các hình thức sau đây: 

 + Công bố công khai trong cuộc họp với cán bộ, giáo viên, nhân viên của 

nhà trường. 

 + Niêm yết công khai kết quả kiểm tra tại nhà trường đảm bảo thuận tiện 

cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh.  

 + Đưa lên cổng thông tin điện tử của nhà trường. 

- Các phụ lục kèm theo ở trang sau. 

Trên đây là kế hoạch Thực hiện công khai về chất lượng giáo dục thực tế, 

điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và thu chi tài chính năm học 2020 - 2021 

của trường THCS Thượng Thanh. 

 Nơi nhận: 

- Phòng GD-ĐT Long Biên (để báo cáo); 

- Website:thcsthuongthanh.longbien.edu.vn; 

- Công khai văn phòng trường; 

- Lưu VT (01). 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 
 

Trần Thị Ngọc Yến 
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